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I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở thực tiễn

Trên thực tế có những văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là QPPL) ban hành không đúng thẩm quyền, nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật, có những văn bản QPPL quy định liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, cách tiếp nhận thông tin ở từng cơ quan, cá nhân có những cách hiểu và áp dụng khác nhau. Mục đích của việc kiểm tra văn bản là phát hiện những văn bản trái pháp luật nhằm kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ và bãi bỏ văn bản. Do vậy cần có một hệ thống văn bản QPPL chính thống, đã qua kiểm duyệt. Việc xây dựng và sử dụng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là rất cần thiết để có cơ sở đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản QPPL. 

Tại Bộ Tư pháp hiện nay mới xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, nhiệm vụ này trước đây giao cho Viện Khoa học Pháp lý và hiện tại được giao cho Cục Công nghệ thông tin quản lý. 

Các tài liệu như hồ sơ kiểm tra văn bản, kết quả kiểm tra văn bản (bản giấy) và những tư liệu khác của cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng. Hàng năm, Cục kiểm tra văn bản QPPL kiểm tra một số lượng lớn văn bản (trung bình hơn 2200 văn bản), thường xuyên tiến hành tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản theo kế hoạch hàng năm, theo chuyên đề, theo Hiến pháp...tương ứng với đó là lượng hồ sơ kiểm tra, kết quả kiểm tra văn bản, tài liệu, thông tin liên quan.

Tuy nhiên, hầu hết những cơ sở dữ liệu này là những tài liệu, văn bản, dữ liệu bằng giấy, được cập nhật một cách thủ công, cơ học vì vậy mà không có tính phổ biến, khó tích hợp dùng chung cho toàn hệ thống, khó khăn trong tìm kiếm, tra cứu cũng như không cập nhật và không theo kịp sự phát triển chung. Việc xác định văn bản có hiệu lực cao hơn tại thời điểm kiểm tra phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, tuy nhiên, giá trị dữ liệu bằng giấy không thể đáp ứng được yêu cầu này. Nhiều văn bản QPPL đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nhưng mới chỉ được lưu giữ bằng giấy nên thông tin về giá trị pháp lý của văn bản đó chưa được phổ biến rộng rãi vì vậy, giá trị của hệ cơ sở dữ liệu chưa được phát huy. 

Mặt khác, có những văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật, đã được phát hiện qua kiểm tra văn bản và cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định đình chỉ  hay những văn bản đã hết hiệu lực nhưng thực tế áp dụng pháp luật vẫn thực hiện theo quy định tại văn bản này. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL không chỉ đòi hỏi cung cấp kịp thời nguồn văn bản để kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa mà còn phải bảo đảm công bố rộng rãi kết quả kiểm tra, tự kiểm tra, kết quả xử lý văn bản, kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản QPPL trong nhiều năm qua còn quá ít, thường xuyên biến động và thay đổi đồng thời lại phải tác nghiệp trên cơ sở những dữ liệu văn bản giấy một cách cơ học, thủ công. Với hệ thống dữ liệu văn bản QPPL hiện hành, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL gặp rất nhiều khó khăn trong việc tra cứu, tìm kiếm văn bản, tài liệu có liên quan. Hệ cơ sở dữ liệu cần được nâng cấp bảo đảm sự thuận tiện cho việc sử dụng các chương trình điện tử để xem, sửa thông tin, về lâu dài, hệ cơ sở dữ liệu không chỉ là nơi tra cứu, tìm kiếm văn bản làm căn cứ để kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa mà còn là diễn đàn trao đổi, thảo luận, nghiên cứu thông tin nghiệp vụ có liên quan của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Với những lý do nêu trên và đặc biệt là để đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cần phải xây dựng riêng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

2. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL cũng như trách nhiệm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp, người đứng đầu tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện việc rà soát, xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền (Điều 42 Nghị định 40/2010/NĐ-CP).

- Điều 15 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng quy định về cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản như sau:
“1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm cập nhật các nội dung sau vào Hệ cơ sở dữ liệu làm cơ sở pháp lý phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản được quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
a) Văn bản phục vụ rà soát, hệ thống hóa;
b) Thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản;
c) Hồ sơ rà soát văn bản theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;
d) Kết quả hệ thống hóa văn bản;
đ) Các tài liệu khác có liên quan.
2. Cơ sở dữ liệu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được kết nối từ Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương.”

Các văn bản trên quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có chức năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phải tiến hành tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cơ sở dữ liệu phải được xây dựng, cập nhật thường xuyên, từng bước tin học hóa để có được sự kết nối thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

- Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tại điểm 2.7 mục 2 (Phần II) có quy định: “Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp”.

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước.     

- Quyết định số 2929/QĐ-BTP ngày 27/11/2013 của Bộ tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng quy đinh nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Kiểm tra, Bộ Tư pháp và trách nhiệm xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.                                                    

Xuất phát từ những đòi hỏi về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL cần phải xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu điện tử về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khoa học, phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Mục tiêu: 

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm mục đích chủ yếu phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hiệu quả hoạt động, quản lý, theo dõi và giám sát kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, xem xét văn bản và các hoạt động khác liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định của pháp luật. 
- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ việc tiếp cận văn bản sạch, đã được kiểm tra, rà soát, các danh mục hệ thống hóa văn bản, là cơ sở pháp lý để phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu điện tử đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Xác định rõ tình trạng kiểm tra, rà soát văn bản (văn bản đã được kiểm tra, rà soát; văn bản chưa được kiểm tra rà soát; văn bản đang được xem xét, xử lý; văn bản đã được xử lý); giúp việc tổng hợp, thống kê, báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được linh hoạt, thường xuyên, kịp thời. 

2. Quan điểm chỉ đạo

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được xây dựng phải đảm bảo tính khoa học, đơn giản trong việc sử dụng, quản lý, tra cứu thông tin và thống kê, báo cáo đảm bảo tính bảo mật, an toàn an ninh thông tin, ngăn chặn hiệu quả các truy cập trái phép làm sai lệch thông tin. 
- Phân cấp rõ ràng giữa Bộ Tư pháp với pháp chế bộ ngành và địa phương, đầy đủ, chính xác theo đúng yêu cầu, quy định tại:

+ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Thông tư số 20/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

+ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 

+ Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP  ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Đồng thời bảo đảm yêu cầu tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phải dựa trên các quy định của văn bản QPPL hiện hành về các lĩnh vực, chủ trương của Đảng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của công tác tư pháp trong từng thời kỳ.

III.  NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
1.1. Nội dung hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thì cần thiết phải tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản trong Bộ, cơ quan ngang Bộ. Vậy để xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trước hết cần xác định rõ bản chất của hệ cơ sở dữ liệu:

Hệ cơ sở dữ liệu bao gồm các tài liệu bằng văn bản, được phân loại, sắp xếp một cách khoa học và từng bước tin học hóa theo khả năng và điều kiện kinh phí cho phép để tiện quản lý, tra cứu, sử dụng. Nội dung hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hoàn toàn khác so với cơ sở dữ liệu văn bản QPPL hiện hành.

Nội dung hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản QPPL được xác định rõ tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 20/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
“a) Các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát để xác lập cơ sở pháp lý xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra theo hướng dẫn tại Điều 4 của Thông tư này phục vụ cho việc kiểm tra văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP.

b) Kết quả kiểm tra và xử lý văn bản (bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này);

c) Các thông tin về nghiệp vụ kiểm tra;

d) Các thông tin, tài liệu, dữ liệu khác phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản”.
Nội dung hệ cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP  ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Văn bản phục vụ rà soát bao gồm văn bản được rà soát; văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát; văn bản, tài liệu, thông tin là cơ sở xác định tình hình phát triển kinh tế - xã hội làm căn cứ rà soát;  

b) Văn bản phục vụ hệ thống hóa quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư này;

c) Thông tin về tình trạng hiệu lực của văn bản bao gồm còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; lý do hết hiệu lực; nội dung hết hiệu lực; thời điểm hết hiệu lực;

d) Hồ sơ rà soát văn bản theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 7 Thông tư này;

đ) Kết quả xử lý văn bản được rà soát;

e) Kết quả hệ thống hóa văn bản quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

g) Các tài liệu khác có liên quan.

Như vậy, ta có thể hiểu hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL bao gồm các nội dung sau:


- Văn bản được kiểm tra, xử lý: Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân; Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền tại Bộ, ngành và địa phương ban hành.


- Văn bản đã được rà soát để xác lập cơ sở pháp lý xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra, văn bản được rà soát, văn bản là căn cứ pháp lý để ra soát (Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư, thông tư liên tịch…);


- Văn bản phục vụ hệ thống hóa: Văn bản trong Tập hệ thống hóa kỳ trước và các văn bản ban hành trong kỳ hệ thống hóa hiện tại; thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản bao gồm còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; lý do hết hiệu lực; nội dung hết hiệu lực; thời điểm hết hiệu lực; nội dung sửa đổi, thay thế, thời điểm sửa đổi, thay thế; thời điểm có hiệu lực của từng nội dung (nếu có);

- Văn bản, tài liệu, thông tin là cơ sở xác định tình hình phát triển kinh tế - xã hội làm căn cứ rà soát; tài liệu của Đảng và Nhà nước như: Điều lệ, Nghị quyết, Thông tri, Chỉ thị và văn kiện, tài liệu chính thức khác của Đảng Cộng sản Việt Nam; văn bản, tài liệu chính thức của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung cụ thể của văn bản được rà soát; Kết quả điều tra, khảo sát; thông tin, chỉ số, định mức về phát triển kinh tế - xã hội; số liệu, kết quả và báo cáo thống kê; các thông tin và số liệu về thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung cụ thể của văn bản được rà soát do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả cơ quan rà soát) đã thu thập hoặc công bố. 


+ Hồ sơ kiểm tra văn bản theo quy định;


+ Hồ sơ rà soát văn bản theo quy định;


+ Kết quả kiểm tra và xử lý văn bản;


+ Kết quả xử lý văn bản được rà soát;


+ Kết quả hệ thống hóa văn bản;

- Các thông tin về nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL bao gồm những thông tin về hoạt động quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản QPPL cũng như yêu cầu về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Các thông tin, tài liệu, dữ liệu khác phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản: Nội dung này bao gồm tất cả những thông tin, tài liệu dữ liệu liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động này.

 Về cơ bản, hệ cơ sở dữ liệu gồm hai thành phần chủ yếu, phần thông tin, tài liệu và phần văn bản. Phần văn bản của hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL có thể tích hợp, phát triển một phần trên nền cơ sở dữ liệu văn bản QPPL nói chung nhưng đây là hệ cơ sở dữ liệu riêng biệt, phản ánh đặc thù của hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Bên cạnh các nội dung phản ánh thuộc tính của văn bản QPPL, hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL còn cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin khác phù hợp với yêu cầu của hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền tại Bộ, ngành và địa phương ban hành hay các tài liệu của Đảng và Nhà nước, kết quả điều tra, khảo sát; thông tin, chỉ số, định mức về phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung của văn bản đều có thể trở thành cơ sở dữ liệu quan trọng giúp cán bộ, công chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. Khi được sử dụng hiệu quả, hệ cơ sở dữ liệu sẽ có những tác động tích cực, hạn chế tối đa những khó khăn trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, thông qua đó mà các Bộ, ngành, địa phương dễ dàng quản lý xác định rõ tình trạng, số lượng của văn bản (văn bản đã được kiểm tra, rà soát; văn bản chưa được kiểm tra rà soát; văn bản đang được xem xét, xử lý; văn bản đã được xử lý); giúp việc tổng hợp, thống kê, báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được linh hoạt, thường xuyên, kịp thời.
1.2. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1.2.1. Mô hình tổng thể của hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng dưới dạng trang khai thác trực tuyến tích hợp phần mềm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu, do nhà nước quản lý với những nội dung cơ bản sau:

*  Địa chỉ truy cập hệ thống: 

- Địa chỉ truy cập Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện được tính chất là một website do nhà nước quản lý và là kênh giao tiếp chính thức của cơ quan được giao phụ trách (Bộ Tư pháp) với các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Địa chỉ dự kiến:

+ Phiên bản tiếng Việt: http://kiemtravanban.gov.vn
+ Phiên bản tiếng Anh: http://post-review.gov.vn.

- Địa điểm cài đặt, duy trì và vận hành: 

+ Lựa chọn 1: Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp.

+ Lựa chọn 2: Trung tâm dữ liệu VDC1.

* Cấu trúc nội dung của Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có giao diện và nội dung được thiết kế khoa học, đảm bảo tính tiện dụng, dễ truy cập và tính mỹ thuật gồm các nội dung chính sau:

(1) Hệ thống cổng thông tin: Trang chủ truy cập, quản lý đăng nhập tài khoản để làm việc, thông tin tin tức nội bộ, danh sách các văn bản QPPL mới được cập nhật (rà soát, kiểm tra), hướng dẫn sử dụng, thống kê hoạt động truy cập website.

(2) Nội dung: Tạo cây chuyên mục, tạo cấu trúc bản tin, nhập mới - biên tập - phê duyệt văn bản, thông tin, phân quyền truy cập cho từng tài liệu trong hệ thống, phân loại tài liệu, đánh chỉ mục tìm kiếm, gửi, nhận thông tin cho các hệ thống khác thông qua JMS, Web service, quản lý tài liệu theo các định dạng phổ biến: HTML, PDF, DOC, RFT, JPG, GIF.

(3) Quản lý văn bản: Nhằm quản lý một cách đơn giản nhất các thông tin văn bản quy phạm pháp luật. Về các thông tin chứa đựng trong Cơ sở dữ liệu về dân cư là các thông tin cơ bản nhất của văn bản, tối thiểu bao gồm các trường thông tin sau: tên văn bản, cơ quan ban hành, hiệu lực, cơ sở pháp lý, các văn bản liên quan, kết quả kiểm tra, kết quả rà soát, hệ thống hóa, hình thức xử lý (nếu có).

Những thông tin cơ bản về văn bản sẽ được tích hợp từ hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
(4) Quản trị tương tác: Là ứng dụng quản lý các thông tin hỏi đáp. Thông qua giao diện của ứng dụng, cán bộ, tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung vấn đề cần hỏi. Câu hỏi sẽ được bộ phận tiếp nhận câu hỏi chuyển đến các đơn vị liên quan để trả lời. Sau khi nhận mail thông báo có câu hỏi, đơn vị thực hiện trả lời sẽ cập nhật nội dung trả lời trên giao diện của ứng dụng. Việc phê duyệt nội dung trả lời sẽ được thực hiện thủ công (không thông qua ứng dụng) tại mỗi đơn vị trả lời. Nội dung trả lời sau khi được cập nhật, sẽ ở trạng thái chờ xuất bản, việc xuất bản nội dung nhằm tinh chỉnh và kiểm tra lần cuối trước khi thông tin trả lời đến với công dân, tổ chức. Các chức năng của ứng dụng hỏi đáp bao gồm: Quản lý thông tin người hỏi, quản lý thông tin câu hỏi, quản lý thông tin trả lời, gửi mail thông báo.

(5) Hệ thống tác nghiệp: Là các chương trình được chọn lựa trong việc triển khai hoạt động tìm kiếm, thu thập, nhập, chỉnh sửa, lưu trữ và thống kê dữ liệu. 

(6) Hướng dẫn nghiệp vụ: Đăng tải những nội dung về hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiện quy trình kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

(7) Hỏi và giải đáp vướng mắc: Đăng tải các câu hỏi, thắc mắc, các trường hợp xử lý cụ thể về triển khai thực hiện và nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Đăng tải các giải đáp về các câu hỏi, thắc mắc nêu trên.

(8) Thống kê và báo cáo: Thống kê cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đưa vào sử dụng đến thời điển thống kê.

(9) Tìm kiếm: Mục này giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh các thông tin đã được đăng tải trên Hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

(10) Liên hệ: Thông tin liên hệ của Cục, các bộ phận, cơ quan liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

1.2.2. Đối tượng sử dụng

Cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phục vụ nhu cầu khai thác, tìm kiếm, tìm hiểu tài liệu, tư liệu về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPPL của:

- Cán bộ, công chức thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL

- Các cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tư pháp kiểm soát chung việc sử dụng hệ cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL sẽ được phân cấp, phân quyền thành nhiều đối tượng dựa trên chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu quản lý sử dụng của từng đối tượng nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống. Đối tượng sử dụng chính của Hệ cơ sở dữ liệu thu hẹp trong phạm vi cán bộ, công chức, tổ chức trong hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Tuy nhiên, nếu được quản lý, xây dựng hiệu quả có thể phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp cận văn bản sạch, chính xác.

1.2.3. Trách nhiệm cập nhât thông tin vào hệ cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL.

Theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, căn cứ vào thẩm quyền và phạm vi chức năng được giao, Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tập hợp, xử lý văn bản QPPL, thông tin, tài liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu theo sự phân công như sau:

- Tổ chức pháp chế bộ, ngành có trách nhiệm rà soát, cập nhật văn bản QPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành đố và các văn bản QPPL do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đó ban hành hoặc liên tịch ban hành để xác lập cơ sở pháp lý phục vụ cho việc tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền.

- Cục kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát, cập nhật các thông tin liên quan về văn bản QPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành để xác lập cơ sở pháp lý phục vụ cho việc tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra văn bản của bộ, ngành.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, cập nhật các thông tin về văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tập hợp chung vào hệ cơ sở dữ liệu do Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp cung cấp để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo thẩm quyền.

- Phòng tư pháp có trách nhiệm rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành và tổng hợp chung vào cơ sở dữ liệu của Sở Tư pháp cung cấp để phục vụ công tác kiểm ta, xử lý văn bản theo thẩm quyền và cung cấp cho tư pháp cấp xã phục vụ công tác kiẻm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.2.4. Dự kiến lộ trình triển khai

- Giai đoạn tiến hành các thủ tục xây dựng, triển khai: Từ Quý III/2015;

- Giai đoạn đưa vào chạy thử nghiệm: Từ Quý III/2016;
+ Cập nhật đưa vào sử dụng hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tài liệu, thông tin dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã có và kế thừa, tích hợp dữ liệu từ Hệ thống văn bản QPPL của Bộ Tư Pháp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

+ Phân quyền sử dụng, tổ chức quản lý khai thác thông tin, tài liệu đồng thời tạo môi trường khai thác thông tin trên môi trường mạng nội bộ của Bộ Tư pháp

- Giai đoạn hoàn thiện và tiếp tục triển khai mở rộng hiệu quả sử dụng: Các năm tiếp theo;
+ Thường xuyên cập nhật tài liệu thông tin, văn bản, dữ liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và tích hợp những thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật vào hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

+ Triển khai cập nhật, khai thác, quản ý thông tin tới các Bộ, ngành, địa phương. Xác định rõ trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin theo yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể: 

1.2.5. Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

1.2.6. Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

2. Duy trì, vận hành hoạt động quản lý  hệ cơ sử dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

2.1. Vận hành hoạt động, quản lý, tương tác trên Hệ cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cùng thực hiện việc xác lập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo phân quyền và chức năng về quản lý thông tin. 
Trong thời gian chạy thử nghiệm, căn cứ vào trách nhiệm được giao, tổ chức pháp chế bộ, ngành có nhiệm vụ tổng hợp và cung cấp cho Cục Kiểm tra văn bản (đối với các bộ, ngành), cho cơ quan tư pháp (đối với địa phương) những thông tin tài liệu liên quan để đưa vào hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rào soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Sau thời gian chạy, phát triển thử nghiệm tại Bộ Tư pháp sẽ bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các bộ phận, cơ quan liên quan để sử dụng, từng bước thay thế cách làm việc hiện tại, chiết xuất báo cáo, theo dõi quá trình làm việc, khối lượng, chất lượng hàng ngày và có các hỗ trợ, tương tác trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan.

- Thời gian thực hiện: 

2.2. Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ kiến thức về công nghệ thông tin trong việc triển khai, sử dụng Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan thực hiện kiểm tra, rà soát

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, rà soát tại các cơ quan thực hiện kiểm tra, rà soát, bảo đảm đội ngũ cán bộ này có đủ năng lực, trình độ để có thể sử dụng, khai thác hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa. Định kỳ hàng năm dựa trên cơ sở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ kiểm tra, rà soát hệ thống hóa QPPL tiến hành thực hiện lồng ghép các nội dung, kiến thức về công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng, cập nhật các nội dung mới của các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa cho các cán bộ làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.3. Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp phục vụ triển khai Đề án

Đầu tư cơ sở hạ tầng máy chủ, các thiết bị phần cứng, phần mềm cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng yêu cầu triển khai và duy trì Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.4. Bố trí nhân sự quản lý, cập nhật, duy trì hoạt động Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  văn bản quy phạm pháp luật

Ngoài nguồn lực chính là cán bộ của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đề nghị bố trí một (01) công chức có chuyên môn về Công nghệ thông tin cho Cục Kiểm tra văn bản để chủ trì và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin quản lý, duy trì Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giữ vai trò đầu mối.

Đối với các Bộ, ngành: Tổ chức pháp chế các bộ ngành là đầu mối liên hệ thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Đối với địa phương: Sở Tư pháp là đầu mối giúp thực hiện, cập nhật các thông tin liên quan theo quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về tổ chức bộ máy

1.1. Cục Kiểm tra văn bản QPPL
- Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh công việc, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổng hợp, kịp thời báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính lên kế hoạch, tiến hành các thủ tục cần thiết để xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm về phần nội dung trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Phần mềm kiểm tra, rà soát.

1.2. Cục Công nghệ thông tin
- Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc lên kế hoạch, tiến hành các thủ tục cần thiết để xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa; tư vấn các giải pháp kỹ thuật, quy trình để Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức thực hiện xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  văn bản quy phạm pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về mặt kỹ thuật, cơ sở hạ tầng trong việc xây dựng, quản lý, duy trì Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và phần mềm kiểm tra, rà soát.

1.3. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Cục Công nghệ thông tin bố trí kinh phí đảm bảo việc triển khai các hạng mục của Đề án và kinh phí quản lý, duy trì, sử dụng Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phần mềm kiểm tra, rà soát hàng năm.

1.4. Vụ Tổ chức cán bộ
Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, bố trí 01 biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL phục vụ việc cập nhật thông tin, quản lý và duy trì hoạt động Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Phần mềm kiểm tra, rà soát và Bộ kiểm tra, rà soát điện tử.

2. Về kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; kinh phí hàng năm chi trả cho các hoạt động duy trì Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ, viện trợ (nếu có).

Kinh phí triển khai, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt theo đề cương và dự toàn chi tiết cho từng công việc./.

	
	BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


1

